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	Kính gửi: 
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- Cơ quan thể dục thể thao các ngành. 
- Ban giám hiệu các trường chuyên nghiệp thể dục thể thao


 
Ngày 26 tháng 9 năm 1962, Hội đồng Chính phủ đã ra Nghị định 109-CP ban hành điều lệ về chế độ phân cấp vận động viên và điều lệ về chế độ phân cấp trọng tài. 

Thi hành điều 2 và điều 3 của Nghị định, Ủy ban thể dục thể thao ra thông tư này nhằm giải thích, hướng dẫn và quy định chi tiết việc thi hành hai điều lệ trên. 

Phần thứ nhất:
MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA CHUNG CỦA CHẾ ĐỘ PHÂN CẤP VẬN ĐỘNG VIÊN VÀ TRỌNG TÀI
Căn cứ vào các chỉ thị Nghị quyết của Đảng và Chính phủ về công tác thể dục thể thao quốc phòng, Hội đồng Chính phủ đã ban hành điều lệ về chế độ phân cấp vận động viên và điều lệ về chế độ phân cấp trọng tài thành một chế độ giáo dục, huấn luyện thể dục thể thao nhằm mục đích: 

- Trên cơ sở thực hiện chế độ “rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn” để lao động, bảo vệ tổ quốc mà động nhân dân ta tích cực rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thân thể toàn diện, bồi dưỡng kiến thức thường thức về kỹ thuật quân sự, đồng thời cải tiến nâng cao chất lượng công tác huấn luyện nhằm đào tạo ngày càng nhiều vận động viên và cán bộ thể dục thể thao, có năng lực chuyên môn, có phẩm chất chính trị và đạo đức tác phong tốt, làm nòng cốt thúc đẩy phong trào thể dục thể thao và thể thao quốc phòng nước ta tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh giành thống nhất nước nhà. 

- Trên cơ sở cấp bậc và trong phạm vi kỹ năng kinh tế cho phép mà xúc tiến việc nghiên cứu xây dựng dần dần các chế độ đãi ngộ cần thiết đối với vận động viên và trọng tài có cấp bậc. 

Phần thứ hai:
ĐIỀU LỆ VỀ CHẾ ĐỘ PHÂN CẤP VẬN ĐỘNG VIÊN
Ngoài những quy định chủ yếu đã nêu trong 18 điều của bản điều lệ về chế độ phân cấp vận động viên của Hội đồng Chính phủ, Ủy ban thể dục thể thao giải thích, hướng dẫn và quy định chi tiết thêm sau đây:

Chương I. – NÓI VỀ CẤP BẬC VẬN ĐỘNG VIÊN 
1. Do đặc điểm phong trào thể dục thể thao nước ta, điều 1 của điều lệ quy định cấp bậc vận động viên chia thành sáu cấp. Sở dĩ có đặt thêm cách IV là để khuyến khích tất cả những người đã đạt “tiêu chuẩn rèn luyện thân thể” nếu tiếp tục đi sâu rèn luyện về một môn nào đấy trong một thời gian ngắn thì có thể trở thành vận động viên có cấp bậc. 

2. Nói chung, chế độ phân cấp bậc vận động viên chia thành sáu cấp, nhưng cũng có một số môn thể dục thể thao, thể thao quốc phòng, do đặc tính riêng không có đủ sáu cấp, thì chỉ phân 1, 2, 3 hoặc 4, 5 cấp tùy theo từng môn, có quy định cụ thể trong bản phụ lục về tiêu chuẩn chuyên môn kèm theo thông tư này.

3. Vận động viên cấp kiện tướng là cấp cao nhất, cũng là danh hiệu vinh dự mà người vận động viên được giữ suốt đời, trừ trường hợp vi phạm điều 16 của điều lệ. 

4. Phải có phẩm chất chính trị đạo đức tác phong tốt, nói trong điều 2 của điều lệ là: phải có tư tưởng hành động trung thành với chế độ xã hội chủ nghĩa, có nhiệt tình trong lao động, sản xuất, công tác và học tập, có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ vững nội quy rèn luyện, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ thi đấu.

Trường hợp nếu trong một quá trình thi đấu nhất định mà bị cảnh cáo ba lần, hoặc bị tước quyền thi đấu một lần, thì sẽ không được phân cấp hoặc thăng cấp trong quá trình thi đấu đó. 

5. Chỉ trong phạm vi những môn đã quy định ở điều 5 của điều lệ, và phải là thiếu niên từ 13 tuổi trở lên, mới được phép tham gia thi đấu và được xét phân cấp vận động viên. Ngoài những môn và ngoài lứa tuổi qui định, thiếu niên không được phép tham gia các môn thể dục thể thao khác để tránh tai nạn có thể xảy ra hoặc có ảnh hưởng tai hại đến sức phát triển cơ thể của thiếu nhi. 

Riêng môn bơi lội và bóng bán thì chỉ những nơi có đủ điều kiện đảm bảo về huấn luyện, thi đấu và được Ủy ban thể dục thể thao đồng ý, thiếu nhi dưới 18 tuổi mới được tập luyện, thi đấu và phân cấp bậc vận động viên. 

6. Vận động viên ngoại kiều nói trong điều 4 của điều lệ là những kiều dân nước ngoài đến cư trú làm ăn sinh sống ở Việt Nam, có tham gia hoạt động thể dục thể thao ở Việt Nam đủ thời hạn quy định. Điều này không áp dụng đối với loại cán bộ nhân viên của chính phủ các nước cử đến công tác một thời gian ở nước Việt Nam. 

Chương II. – QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÂN CẤP
1. Căn cứ vào điều 5 của điều lệ quy định, các môn thể dục thể thao và thể thao quốc phòng có đủ điều kiện để tiến hành phân cấp sẽ do Ủy ban thể dục thể thao xét nhu cầu và trình độ phong trào mà quyết định và công bố thực hiện dần. Cơ quan thể dục thể thao cấp dưới không tự động phân cấp các môn thể dục thể thao mà Ủy ban chưa phép để việc phân cấp được tiến hành từng bước chắc chắn, đảm bảo chất lượng và phù hợp với tình hình và yêu cầu phát triển phong trào thể dục thể thao. 

2. Nói chung, tiêu chuẩn để xét phân cấp vận động viên gồm bốn loại sau đây:

a) Những điều kiện chung mà người vận động viên các cấp phải có, quy định ở điều 2, điều 3, điều 4 của điều lệ, và những giải thích quy định chi tiết trong điểm 3, 4, 5, 6 thuộc chương II phần thứ 2 của thông tư này. 

b) Điều kiện về "rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn” quy định cho từng cấp vận động viên nói ở điều 7 của điều lệ.

c) Tiêu chuẩn về “kỹ thuật chuyên môn và thể lực chuyên môn” của từng cấp, từng môn thể dục thể thao quốc phòng (nói ở điều 6 của điều lệ). 

d) Tiêu chuẩn về thành tích vận động trong thi đấu quy định cho từng cấp vận động viên phải đạt trong các quá trình thi đấu nhất định. 

Các tiêu chuẩn về kỹ thuật chuyên môn, thể lực chuyên môn và về thành tích vận động trong thi đấu sẽ được Ủy ban thể dục thể thao quy định tỉ mỉ trong bản phụ lục kèm theo thông tư này. 

Bản phụ lục này do Ủy ban thể dục thể thao công bố, sửa đổi, bổ sung. Cơ quan thể dục thể thao cấp dưới không có quyền thay đổi, điều chỉnh.

Bản phụ lục quy định tiêu chuẩn chuyên môn này cũng là những chỉ tiêu, phương hướng về công tác huấn luyện trong các thời kỳ chuẩn bị và huấn luyện cơ bản trong chu kỳ huấn luyện hàng năm về từng môn.

Mỗi khi đề nghị hoặc công nhận cấp bậc mới cho vận động viên, phải căn cứ vào toàn bộ bốn loại tiêu chuẩn nói trên đối với từng cấp, trên nguyên tắc “lấy tiêu chuẩn về thành tích vận động trong thi đấu làm tiêu chuẩn chủ yếu, kết hợp kiểm tra tiêu chuẩn về kỹ thuật và thể lực chuyên môn và các tiêu chuẩn khác” để xét phân cấp bậc. 

3. Trong khi vận dụng bốn loại tiêu chuẩn nói trên, cần chú ý: 

a) Về “tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn và thể lực chuyên môn” thì nói chung đòi hỏi người vận động viên từ cấp II trở lên phải đạt yêu cầu quy định trong các thời kỳ chuẩn bị và huấn luyện cơ bản, biết vận dụng thực hiện vào trong thi đấu. Còn đối với vận động viên từ cấp III trở xuống, trong tình hình hiện nay, chưa đòi hỏi phải đạt “tiêu chuẩn kỹ thuật và thể lực chuyên môn” mà họ chỉ cần đạt “tiêu chuẩn rèn luyện thân thể” và “tiêu chuẩn về thành tích vận động trong thi đấu” mà thôi. 

b) Đối với vận động viên cấp thiếu niên, khi họ đang còn tuổi thiếu niên (từ 17 tuổi trở xuống) nhưng họ đã phấn đấu đạt tiêu chuẩn của vận động viên cấp cao hơn thì vẫn được công nhận và tặng danh hiệu vận động viên cấp cao hơn. 

Trong trường hợp này, đối với họ, có thể châm chước về “tiêu chuẩn rèn luyện thân thể”, nghĩa là họ có thể vẫn chỉ đạt “tiêu chuẩn rèn luyện thân thể” cấp thiếu niên hay cấp I, tùy theo lứa tuổi mà điều 7 của điều lệ đã quy định. 

4. Điểm b trong điều 7 của điều lệ có quy định chung việc kiểm tra sau khi vận động viên được công nhận cấp bậc, nay quy định chi tiết thêm như sau: 

a) Trừ vận động viên cấp kiện tướng thời hạn có hiệu lực của danh hiệu vận động viên cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV là hai năm, của vận động viên cấp thiếu nêin là trong thời hạn đang còn lứa tuổi thiếu niên. 

Trong thời hạn có hiệu lực đó, vận động viên các cấp có thể phấn đấu để đạt thêm nhiều cấp khác trong cùng một bộ môn hay môn khác. 

Quá thời hạn có hiệu lực nói trên, đòi hỏi người vận động viên các cấp phải phấn đấu tiến lên đạt cấp bậc cao hơn. Quy định này nhằm thúc đẩy mọi vận động viên không ngừng phấn đấu rèn luyện nâng cao thành tích của mình. 

b) Sau khi được công nhận cấp bậc, và trong thời hạn có hiệu lực, vận động viên hàng năm phải qua một lần kiểm tra lại các tiêu chuẩn chuyên môn trong thời kỳ chuẩn bị và huấn luyện cơ bản (bao gồm cả quá trình thi đấu). Việc kiểm tra này nhằm xem xét vận động viên các cấp có còn giữ vững thành tích đúng tiêu chuẩn hay không, nhằm nắm được những vận động viên có triển vọng tiến lên cấp bậc cao hơn, trên cơ sở đó mà cải tiến công tác huấn luyện có phương hướng, có nội dung cụ thể cho từng thời gian nhất định. 

c) Nếu qua kiểm tra và qua thời hạn có hiệu lực, vận động viên cấp I, cấp II, cấp III không giữ vững thành tích đúng tiêu chuẩn quy định, thì sẽ không còn tên trong danh sách vận động viên cấp ấy, và sẽ tùy theo thành tích cụ thể lúc đó mà xét để công nhận cấp bậc mới thấp hơn. 

Riêng vận động viên cấp IV và cấp thiếu niên nếu qua kiểm tra mà không giữ vững tiêu chuẩn thì sẽ không còn tên trong danh sách vận động viên có cấp bậc nữa. Trừ trường hợp vận động viên cấp IV nhưng đang còn tuổi thiếu niên (17 tuổi trở xuống) nếu qua kiểm tra không giữ vững thành tích vận động viên cấp IV thì sẽ không còn tên trong danh sách vận động viên cấp thiếu niên. 

Chương III. – NÓI VỀ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ VẬN ĐỘNG VIÊN CÓ CẤP BẬC. 
Căn cứ vào những quy định tổng quát trong điều 8 và điều 9 của điều lệ, Ủy ban thể dục thể thao giải thích và quy định chi tiết thêm. 

a) Quyền lợi:

Tùy nhu cầu và trình độ mà được lựa chọn tham gia vào các đội đại biểu của địa phương, của ngành hay của toàn quốc. Được giao nhiệm vụ huấn luyện nghiệp dư cho vận động viên cấp dưới và các hoạt động thể dục thể thao nghiệp dư khác. 

Trong điều kiện kinh tế cho phép, Ủy ban sẽ cùng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính - hoặc Ban chấp hành Tổng công đoàn nghiên cứu điều chỉnh dần các chế độ đãi ngộ đã hoặc sẽ ban hành cho phù hợp một phần với nguyên tắc “phân phối theo lao động” hưởng thụ theo cấp bậc kết hợp với điều kiện thực tế của từng nơi, từng lúc, từng bộ môn trong phạm vi những chế độ về bồi dưỡng thể lực trong luyện tập, thi đấu, về trang bị tập luyện và quyền lợi sử dụng phương tiện, sân bãi, dụng cụ thể dục thể thao v.v… Được hưởng những quyền lợi vật chất và tinh thần khác ở địa phương, ở cơ sở, do Ban thể dục thể thao của địa phương, của ngành quy định tùy theo khả năng từng nơi. 

b) Nghĩa vụ:
- Phải tôn trọng giữ gìn tốt giấy chứngn hận và huy hiệu. 

- Phải quan tâm bảo vệ tốt trang phục, dụng cụ, sân bãi… 

- Phải phục tùng trọng tài, tôn trọng quần chúng, đoàn kết thương yêu giúp đỡ vận động viên đồng đội và đội bạn.

- Tích cực đấu tranh phê bình và tự phê bình, chống tư tưởng và hành động trái với quan điểm, đạo đức, tác phong thể dục thể thao xã hội chủ nghĩa, nhất là trong thi đấu. 

- Vận động viên các cấp phải hăng hái tham gia công tác huấn luyện nghiệp dư cho phong trào, phục vụ đắc lực cho phong trào luyện tập và thi rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn”. 

Chương IV. – NÓI VỀ QUYỀN HẠN CÔNG NHẬN CẤP BẬC.
Căn cứ vào những quy định có tính chất nguyên tắc nói trong điều 10, điều 11 và điều 12 của điều lệ, Ủy ban thể dục thể thao giải thích và quy định chi tiết thêm những vấn đề sau đây:

1. Về quyền hạn công nhận cấp bậc:
a) Để đảm bảo giá trị và chất lượng của từng cấp vận động viên, cơ quan thể dục thể thao các cấp phải tuyệt đối chấp hành đúng quy định về quyền hạn công nhận cấp bậc nói chung điều 10, điều 11 và điều 12 của điều lệ. 

Riêng đối với vận động viên cấp IV và cấp thiếu niên ở những địa phương, những ngành nếu xét có đầy đủ điều kiện và tổ chức, về trọng tài, về cán bộ, am hiểu luật lệ thi đấu và điều lệ phân cấp vận động viên, thì Ban thể dục thể thao tỉnh, thành, khu, ngành trực thuộc trung ương có thể được phép ủy quyền cho Ban thể dục thể thao huyện, khu phố, thị xã, hay một đơn vị trực thuộc nào đấy thay mặt để công nhận cấp bậc cho vận động viên cấp IV và cấp thiếu niên. Việc xét để ủy quyền này phải báo cáo và được Ủy ban thể dục thể thao chuẩn y. 

b) Điều 11 của điều lệ quy định danh hiệu vận động viên cấp II, cấp III, và IV, cấp thiếu niên là “do Ban thể dục thể thao tỉnh, thành, khu, ngành trực thuộc trung ương công nhận sau khi được Ủy ban phê chuẩn”. Để đảm bảo việc công nhận cấp bậc vận động viên kịp thời hạn (không quá ba tháng) như điều 12 của điều lệ quy định, việc phê chuẩn này Ủy ban thể dục thể thao không soát xét từng người, mà căn bản là dựa vào sự thẩm xét của Ban thể dục thể thao tỉnh, thành, khu, ngành, Ủy ban chỉ xét chung điều kiện thi đấu, điều kiện về tổ chức kiểm tra, điều kiện về trọng tài và những điều kiện cần thiết khác, đủ đảm bảo chất lượng của việc phân cấp mà phê chuẩn tập thể. 

c) Trong hoàn cảnh hiện nay, vì tình hình tổ chức và cán bộ của cơ quan thể dục thể thao Bộ Giáo dục đang xây dựng, chưa có điều kiện để đảm nhiệm hoàn toàn việc phân cấp, vì vậy đối với diện học sinh, sinh viên các trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, đại học, học viện… thì do từng nhà trường kết hợp cùng Ty, Sở Giáo dục và cơ quan thể dục thể thao Bộ Giáo dục mà tổ chức kiểm tra thi đấu để đề nghị phân cấp, do Ban thể dục thể thao tỉnh, thành, khu nơi có các trường đó công nhận cấp bậc đối với vận động viên từ cấp II trở xuống (hoặc do cơ quan thể dục thể thao cấp được tỉnh, thành, khu ủy quyền công nhận đối với vận động viên cấp IV và cấp thiếu niên), do Ban thể dục thể thao tỉnh, thành, khu đề nghị lên Ủy ban thể dục thể thao công nhận đối với vận động viên cấp I và cấp kiện tướng.

d) Đối với cán bộ, chiến sĩ trong quân đội nhận dân Việt Nam, do Phòng thể dục thể thao Quân đội đề nghị lên Ủy ban thể dục thể thao công nhận cấp bậc đối với vận động viên kiện tướng và cấp I, do Phòng thể dục thể thao Quân đội công nhận cấp bậc đối với vận động viên cấp II trở xuống. Tùy theo quyền hạn và khả năng của các cấp chỉ huy trong quân đội, Phòng Thể dục thể thao quân đội có thể ủy quyền cho cơ quan thể dục thể thao các Quân khu, các Sư, Lữ, Trung đoàn, hay các đơn vị trực thuộc khác công nhận cấp bậc đối với vận động viên cấp III và cấp IV. Phòng thể dục thể thao Quân đội sẽ quy định cụ thể việc phân cấp quản lý này. 

2. Những tổ chức thi đấu có giá trị làm cơ sở để xét phân cấp: (nói ở điều 12 của điều lệ).

a) Đối với những môn mà việc phân cấp dựa vào thành tích, cá nhân:

- Các đại hội thể dục thể thao, thi đấu quán quân, đấu giải hàng năm, của toàn quốc và thi đấu quốc tế có giá trị để phân cấp vận động viên từ cấp kiện tướng trở xuống. 

- Các đại hội thể dục thể thao, thi đấu quán quân, đấu giải hàng năm, của các tỉnh, thành, khu và các ngành trực thuộc trung ương, có giá trị để phân cấp vận động viên từ cấp I trở xuống. 

- Các đại hội Thể dục thể thao, thi đấu quán quân, đấu giải hàng năm, của Huyện, Châu, khu phố, và các đơn vị tương đương, có giá trị phân cấp vận động viên từ cấp II trở xuống. 

- Các đại hội thể dục thể thao của cơ sở lớn (xã, xí nghiệp, công, nông, lâm trường, trường phổ thông, cơ quan…) có từ 4 môn thể dục thể thao trở lên và có từ 50 vận động viên trở lên tham gia, được cơ quan thể dục thể thao cấp trên xét đủ điều kiện cho phép tổ chức, có giá trị để phân cấp vận động viên từ cấp IV trở xuống.

b) Đối với những môn mà việc phân cấp dựa vào thành tích tập thể:

- Đại hội thể dục thể thao, thi đấu quán quân, đấu giải hàng năm, của toàn quốc thi đấu quốc tế có giá trị phân cấp vận động viên từ cấp kiện tướng trở xuống.

- Đại hội thể dục thể thao, thi đấu quán quân, đấu giải hàng năm, của tỉnh, thành, khu, ngành trực thuộc trung ương, có giá trị phân cấp vận động viên từ cấp 1 trở xuống. 

- Đại hội thể dục thể thao, thi đấu quán quân, đấu giải hàng năm, của huyện, khu phố, thị xã, các ngành trực thuộc tỉnh, thành, khu, các đơn vị tương đương… tổ chức với sự chuẩn y của Ban thể dục thể thao cấp trên, được coi là có giá trị để phân cấp vận động viên từ cấp III trở xuống. 

- Đại hội thể dục thể thao của những cơ sở lớn (xã, xí nghiệp, trưởng phổ thông, cơ quan…) có từ bốn môn thể dục thể thao trở lên và có từ 50 vận động viên trở lên tham gia, được cơ quan thể dục thể thao cấp trên xét đủ điều kiện cho phép tổ chức, có giá trị để phân cấp vận động viên cấp IV và cấp thiếu niên. 

3. Thành tích được xét để công nhận cấp bậc hay đề nghị công nhận cấp bậc không những phải qua các tổ chức thi đấu có giá trị phân cấp nói trên mà còn do trọng tài có cấp bậc được chỉ định điều khiển xác nhận, nói trong điều 12 của điều lệ, nay quy định chi tiết như sau:

- Vận động viên kiện tướng phải do trọng tài quốc gia xác nhận thành tích và ký biên bản. 

- Vận động viên cấp I phải do trọng tài cấp 1 trở lên xác nhận thành tích và ký biên bản. 

- Vận động viên cấp II và cấp III phải do trọng tài cấp II trở lên xác nhận thành tích và ký biên bản. 

- Vận động viên cấp IV và cấp thiếu niên phải do trọng tài cấp III trở lên xác nhận thành tích và ký biên bản. 

- Đối với một số môn đặc biệt, trong hoàn cảnh hiện nay chưa có đủ trọng tài và thẩm quyền để xét phân cấp cho những vận động viên đã có thành tích cao thì có thể tổ chức một hội đồng trọng tài hoặc một hội đồng gồm những cán bộ am hiểu về môn đó để tập thể xác nhận thành tích, do Ủy ban thể dục thể thao quyết định.

4. Trách nhiệm quản lý vận động viên có cấp bậc:
a) Nội dung quản lý:
Tùy sự phân cấp mà cơ quan thể dục thể thao các cấp có trách nhiệm quản lý vận động viên có cấp bậc về chương trình huấn luyện, quản lý hồ sơ, giáo dục tư tưởng, động viên chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, theo dõi hoạt động của họ, thực hiện chính sách khen thưởng, kỷ luật, điều động sử dụng họ phục vụ cho phong trào, giám sát để xét thăng cấp giảng cấp, cấp phát giấy chứng nhận huy hiệu, xét nhu cầu và khả năng mà đề nghị cho đi học các lớp bổ túc đào tạo về thể dục thể thao. 

b) Phân cấp quản lý:
- Ủy ban thể dục thể thao, quản lý vận động viên kiện tướng và cấp 1. 

- Ban thể dục thể thao, thành, khu, ngành trực thuộc trung ương quản lý vận động viên cấp II, cấp III, đồng thời giúp Ủy ban thể dục thể thao quản lý giáo dục, bồi dưỡng, theo dõi sử dụng đối với vận động viên kiện tướng và cấp I có trong địa phương trong ngành mình trên nguyên tắc không trái với quyền hạn quản lý, điều động, sử dụng của Ủy ban thể dục thể thao. 

- Ban thể dục thể thao cấp huyện các cấp tương đương và các cơ sở quản lý vận động viên cấp IV và cấp thiếu niên, đồng thời giúp Ban thể dục thể thao cấp trên quản lý giáo dục, bồi dưỡng, theo dõi, sử dụng vận động viên các cấp khác có trong địa phương, trong đơn vị mình, trên nguyên tắc không trái với quyền hạn quản lý, điều động, sử dụng của cơ quan thể dục thể thao cấp trên. 

5. Việc lập hồ sơ.
a) Căn cứ vào quyền hạn đã quy định, mỗi lần lập hồ sơ đề nghị lên cơ quan thể dục thể thao cấp có thẩm quyền công nhận cấp bậc vận động viên, cần phải có đủ: 

- Một bản đề nghị công nhận cấp bậc, kèm theo danh sách vận động viên được đề nghị của Ban thể dục thể thao.

- Những bản đăng ký hoạt động thể dục thể thao của từng vận động viên. 

- Một biên bản chứng nhận thành tích của từng vận động viên đã đạt cấp bậc của Ban trọng tài, hoặc của cơ quan thể dục thể thao qua một quá trình thi đấu. 

Đây cũng là hồ sơ để quản lý vận động viên theo sự phân cấp. Cũng là hồ sơ mà ban thể dục thể thao tỉnh, thành, khu, ngành báo cáo lên Ủy ban thể dục thể thao để xét công nhận cấp bậc cho cấp kiện tướng và cấp I. 

Còn việc báo cáo lên Ủy ban phê chuẩn việc công nhận cấp bậc của Ban thể dục thể thao tỉnh, thành, khu, ngành đối với vận động viên từ cấp II trở xuống (nói ở điều 11 của điều lệ) thì không phải lập hồ sơ như trên, mà chỉ gửi một báo cáo về việc tiến hành phân cấp, trong đó nêu rõ những điều kiện cần thiết về tổ chức, về thi đấu, về trọng tài… và một bản danh sách vận động viên đã đạt tiêu chuẩn, để Ủy ban phê chuẩn mà thôi. 

b) Để quản lý vận động viên, cứ sáu tháng một lần, Ban thể dục thể thao các cấp lập thống kê số lượng vận động viên các cấp có trong địa phương, trong ngành mình, từ cơ sở lên trung ương. Ủy ban sẽ hướng dẫn mẫu mực và hệ thống thống kê từ dưới lên trên, tùy theo nhu cầu cụ thể của địa phương, của ngành. Ban thể dục thể thao các tỉnh, thành, khu, ngành cũng có thể đề ra một số mẫu và hệ thống thống kê trong phạm vi quản lý của mình để phục vụ cho nhu cầu của địa phương, của ngành, trên nguyên tắc đảm bảo không thừa, không thiếu, không trùng vận động viên và phục vụ tốt cho thống kê toàn quốc. 

Chương V. - GIẤY CHỨNG NHẬN, HUY HIỆU.
1. Giải thích thêm điều 14 của điều lệ: vận động viên nào đạt cấp giống nhau hay khác nhau của nhiều môn, ví dụ một vận động viên vừa là kiện tướng bơi lội, vừa là kiện tướng điền kinh, tức là đạt cấp giống nhau của hai môn khác nhau, hoặc một vận động viên khác vừa đạt cấp I bóng đá, vừa đạt cấp II của môn chạy 100m, tức là đạt cấp khác nhau của hai môn khác nhau, thì cứ mỗi môn được cấp một huy hiệu, còn giấy chứng nhận thì chỉ cấp một giấy trong đó ghi đủ thành tích từng cấp từng môn. 

Nếu trong cùng một bộ môn mà vận động viên đạt nhiều cấp của nhiều môn riêng khác nhau, ví dụ trong một môn bơi lội, một vận động viên vừa đạt cấp I của bơi ếch, vừa đạt cấp II của bơi sải, thì căn cứ vào cấp cao nhất mà tặng một huy hiệu, còn giấy chứng nhận thì ghi rõ thành tích về từng cấp từng môn riêng. 

2. Nếu giấy chứng nhận và huy hiệu bị hỏng hay mất, được xác nhận có lý do chính đáng thì sẽ được cấp lại.  

Chương VI. – NÓI VỀ TƯỚC DANH HIỆU CẤP BẬC.
1. Nay quy định chi tiết thêm điều 16 của điều lệ như sau: vận động viên nào phạm pháp luật Nhà nước, bị kết án phạt tù kể cả tù án treo, hoặc phạm sai lầm nghiêm trọng có tổn hại đến phẩm chất và danh dự vận động viên như bị khai trừ ra khỏi các hội, các cơ quan, đoàn thể quần chúng, các đội, hoặc vi phạm luật lệ thi đấu mà bị tước quyền thi đấu một lần trong một quá trình thi đấu nhất định, sẽ bị tước danh hiệu cấp bậc và thu hồi giấy chứng nhận và huy hiệu. 

2. Điều 17 của điều lệ đã quy định quyền hạn quyết định việc tước danh hiệu vận động viên phạm sai lầm nghiêm trọng, nay nói rõ thêm: 

- Khi vận động viên phạm pháp luật Nhà nước, phạm sai lầm nghiêm trọng như đã nói trên, thì do đơn vị cơ sở (có thể là cơ quan thể dục thể thao, các hội thể dục thể thao, các đội thể dục thể thao, các tổ chức thi đấu) có trách nhiệm đối với vận động viên đó, lập hồ sơ đề nghị lên cơ quan thể dục thể thao cấp có thẩm quyền công nhận cấp bậc cho vận động viên cấp đó (quy định trong điều 10 và điều 11 của điều lệ) quyết định. 

- Trường hợp một vận động viên có cấp bậc của một địa phương này, ngành này thuyên chuyển sang một địa phương khác ngành khác, nếu phạm sai lầm nghiêm trọng thì do cơ quan thể dục thể thao cấp có thẩm quyền công nhận cấp bậc ấy trong địa phương trong ngành mà vận động viên đó mới thuyên chuyển đến quyết định việc tước danh hiệu. 

Chương VII – QUY TẮC PHỤ.
1. Trường hợp đặc biệt, một vài vận động viên nào đó, tuy đã đạt đủ tiêu chuẩn cấp bậc vận động viên, nhưng do cơ cấu của cơ thể, hay do thương tật dược y sĩ, bác sĩ chứng nhận, được Ủy ban thể dục thể thao xét quyết định, hay Ủy ban ủy quyền cho Ban thể dục thể thao tỉnh, thành, khu, ngành, quyết định, thì mới được miễn thi một môn nào đấy trong toàn bộ “tiêu chuẩn rèn luyện thân thể”. 

Ban thể dục thể thao các cấp dưới, nếu không được ủy quyền thì không được cho miễn thì nhiều môn hay miễn thi toàn bộ “tiêu chuẩn rèn luyện thân thể”. 

2. Đối với những người cô thương tật, bị tàn phế một bộ phận cơ thể nào đấy, nếu xét thấy việc thi đấu và phân cấp sẽ xảy ra nguy hiểm thì không nên cho tham gia thi đấu và phân cấp. 

Phần thứ ba:
ĐIỀU LỆ VỀ CHẾ ĐỘ PHÂN CẤP TRỌNG TÀI
Căn cứ vào những quy định căn bản đã nêu trong 7 điều của điều lệ về chế độ phân cấp trọng tài của Hội đồng Chính phủ, Ủy ban thể dục thể thao giải thích, hướng dẫn và quy định thêm những chi tiết sau đây:

Chương I. – NÓI VỀ ĐIỀU KIỆN PHÂN CẤP TRỌNG TÀI
1. Điều 1 của điều lệ quy định trọng tài thể dục thể thao nước ta phân thành bốn cấp: trọng tài quốc gia, trọng tài cấp I, trọng tài cấp II, trọng tài cấp III. Trọng tài quốc gia là trọng tài cấp cao nhất. 

Trong hoạt động thể dục thể thao, trọng tài các cấp cũng là những cán bộ giáo dục thể dục thể thao nghiệp dư của Đảng và Nhà nước. 

2. Điều 2 của điều lệ quy định 5 điều kiện chung đối với trọng tài các cấp, nay quy định chi tiết thêm như sau:

a) Nếu là ngoại kiều mà đã làm công tác trọng tài ở một nước khác, mới đến nước Việt Nam làm ăn sinh sống thì phải sau hai năm hoạt động trong phong trào thể dục thể thao ở Việt Nam mới được xét phân cấp. Quy định này mục đích làm cho người trọng tài đó phải am hiểu và có kinh nghiệm thực tế đối với đặc điểm phong trào thể dục thể thao nước ta, có những thành tích cống hiến nhất định. 

Quy định này không áp dụng đối với số ngoại kiều đã đến làm ăn sinh sống lâu đời ở Việt Nam mà họ có nguyện vọng và có đủ tiêu chuẩn làm trọng tài. Quy định này không áp dụng đối với những trọng tài là thành viên của các đoàn thể dục thể thao nước ngoài hay các tổ chức thể dục thể thao quốc tế làm nhiệm vụ thi đấu ở Việt Nam. 

b) Trọng tài các cấp phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tác phong tốt nghĩa là: có lý lịch rõ ràng, có tư tưởng và hành động trung thành với chế độ xã hội chủ nghĩa, tích cực trong lao động, sản xuất, công tác và học tập, luôn luôn công minh liêm chính, có tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình chống các tư tưởng và hành động trái với đạo đức tác phong thể dục thể thao xã hội chủ nghĩa. 

c) Sức khỏe toàn diện của trọng tài các cấp phải được y, bác sĩ chứng nhận là không có bệnh truyền nhiễm, có các cơ quan thị giác và thính giác tốt, có đủ thể lực để phục vụ liên tục và tích cực trong thời gian thi đấu mà người trọng tài đó có nhiệm vụ. Do đó, trọng tài quốc gia và trọng tài cấp I phải đạt “tiêu chuẩn rèn luyện thân thể cấp II, trọng tài cấp II và trọng tài cấp III phải đạt “tiêu chuẩn rèn luyện thân thể cấp I”. 

d) Về nghiệp vụ, ngoài các điều kiện đối với từng cấp quy định ở các điểm a, b, c, d trong điều 2 của điều lệ, trọng tài quốc gia và trọng tài cấp 1 phải có năng lực huấn luyện đào tạo trọng tài các cấp dưới. 

Chương II. – NÓI VỀ QUYỀN HẠN CÔNG NHẬN TRỌNG TÀI 
1. Điều 3 của điều lệ có quy định Ban thể dục thể thao các ngành trực thuộc trung ương có quyền đề nghị hoặc công nhận cấp bậc trọng tài. Trong hoàn cảnh trước mắt, để sát hợp  với tình hình tổ chức thể dục thể thao các ngành hiện đang xây dựng, cho nên nói chung trọng tài hoạt động ở địa phương nào do cơ quan thể dục thể thao địa phương đó tiến hành phân cấp (có tranh thủ ý kiến của cơ quan thể dục thể thao ngành hữu quan nếu cần thiết). 

Hiện nay chỉ riêng:

- Phòng thể dục thể thao Quân đội. 

- Ban giám hiệu các trường trung cấp, đại học thể dục thể thao mới có quyền tiến hành phân cấp trọng tài. Tuy vậy đối với những đơn vị quân đội ở xa, điều kiện và khả năng chưa cho phép thì Phòng thể dục thể thao Quân đội có thể đề nghị cơ quan thể dục thể thao địa phương nơi người đó hoạt động xét phân cấp. 

Sau này do nhu cầu thực tế về trình độ phong trào, về tình hình tổ chức thể dục thể thao phát triển sẽ quy định thêm. 

2. Ngoài quyền đề nghị phân cấp đối với trọng tài quốc gia và trọng tài cấp 1, ngoài quyền được công nhận và trách nhiệm quản lý đối với trọng tài cấp II và cấp III, Ban thể dục thể thao các tỉnh, thành, khu và ngành trực thuộc trung ương còn có trách nhiệm giúp Ủy ban thể dục thể thao quản lý trọng tài quốc gia và trọng tài cấp I có trong địa phương trong ngành mình, về bồi dưỡng nghiệp vụ, giáo dục chính trị, kiểm tra theo dõi chức trách của họ, sử dụng họ phục vụ các hoạt động thể dục thể thao của địa phương trên nguyên tắc không trái với kế hoạch và quyền hạn điều động sử dụng của Ủy ban thể dục thể thao và đề nghị khen thưởng và kỷ luật đối với họ. 

3. Lúc ban đầu thực hiện chế độ phân cấp trọng tài, cơ quan Thể dục thể thao các cấp căn cứ vào điều lệ của Hội đồng Chính phủ, thông tư này và kế hoạch chỉ đạo thực hiện của Ủy ban, thông qua các đại hội, các tổ chức thi đấu và quá trình tham gia công tác trọng tài những năm qua của từng người, để xét ai đạt tiêu chuẩn cấp nào thì tiến hành phân cấp đó cho họ, theo quyền hạn đã quy định trong điều 3 của điều lệ, kể cả những người lâu nay tuy đã chính thức đảm nhiệm các cương vị trọng tài nhưng chưa được chính thức phân cấp. 

Về sau, cứ thường xuyên qua các đại hội, các tổ chức thi đấu mà tiến hành xét phân cấp trọng tài cấp III mới cho những người mới tham gia công tác trọng tài nếu họ đạt tiêu chuẩn. 

Sau khi đã được phân cấp, trọng tài các cấp qua từng thời gian nhất định, tùy khả năng và thành tích mà xét để thăng cấp tuần tự, theo điều 4 của điều lệ và các điều giải thích nói ở phần tiếp sau. 

Chương III. – NÓI VỀ THĂNG CẤP, GIÁNG CẤP, XÓA TÊN TRONG DANH SÁCH TRỌNG TÀI 
1. Cứ một năm một lần, trọng tài cấp III được xét để thăng lên cấp II, cứ hai năm một lần, trọng tài cấp II được xét để thăng lên cấp I, nếu mỗi một trọng tài đạt đủ tiêu chuẩn để thăng cấp. Riêng trọng tài cấp I trong tình hình hiện nay, sẽ tùy theo nhu cầu cần thiết mà Ủy ban thể dục thể thao sẽ xét để quyết định việc thăng lên cấp quốc gia. 

2. Trong hai năm liền kể từ khi được phân cấp, tất cả trọng tài các cấp, nếu người nào tỏ ra không xứng đáng với cấp bậc về tinh thần trách nhiệm, về năng lực chuyên môn, về phẩm chất chính trị và đạo đức tác phong trong công tác trọng tài sẽ bị giáng xuống cấp dưới tùy theo từng trường hợp cụ thể của từng người. 

3. Nếu phạm pháp luật Nhà nước, bị tù từ án treo trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách trọng tài vĩnh viễn hay có thời hạn;

4. Nếu bị các hội, các đoàn thể quần chúng, các cơ quan khai trừ, hoặc có những hành động sai lầm nghiêm trọng làm tổn tại đến danh dự đội ngũ trọng tài, sẽ tùy theo mức độ mà xét xóa tên trong danh sách trọng tài hoặc đình chỉ công tác một thời gian. 

5. Để đảm bảo thận trọng, chính xác và thực hiện nghiêm chỉnh quyền hạn của các cấp, quyền đề nghị phân cấp, quyền công nhận cấp bậc, quyền quyết định thăng cấp, giáng cấp, cũng như việc đình chỉ công tác trọng tài, xóa tên trong danh sách trọng tài, đều phải chấp hành đúng các điều 3 và 4 trong điều lệ của Hội đồng Chính phủ. 

Chương IV – NÓI VỀ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ TRỌNG TÀI
Tất cả trọng tài có cấp bậc đều được hưỏng những quyền lợi và có nghĩa vụ như đã nêu tổng quát trong năm điểm thuộc điều 6 và 6 điểm thuộc điều 7 của điều lệ, nay Ủy ban thể dục thể thao quy định chi tiết thêm.

a) Quyền lợi.
- Tùy cấp bậc và khả năng, trọng tài các cấp được tham gia các tổ chức trọng tài của địa phương, của ngành, của đơn vị, hay toàn quốc, khi được ban tổ chức thi đấu hay cơ quan thể dục thể thao chỉ định.

- Được tham giữ học tập rèn luyện các hoạt động thể dục thể thao, trong điều kiện cho phép và tùy cấp bậc mà được tham quan các cuộc thi đấu về những môn mà bản thân họ có tham gia công tác trọng tài, hoặc những môn khác nếu được quy định.

- Trong điều kiện kinh tế cho phép, Ủy ban thể dục thể thao sẽ cùng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính - hoặc Ban chấp hành Tổng công đoàn – nghiên cứu điều chỉnh dần những chế độ đãi ngộ đã hoặc sẽ ban hành cho phù hợp một phần với nguyên tắc “phân phối theo lao động” hưởng thụ theo cấp bậc của từng người trong từng trường hợp cụ thể.

- Cứ hàng năm hay qua mùa thi đấu trọng tài các cấp được xét khen thưởng tùy theo mức độ cống hiến cho phong trào trên cơ sở thành tích công tác trọng tài phải gắn liền với thành tích sản xuất, công tác và học tập. 

b) Nghĩa vụ.
- Tích cực tham gia công tác trọng tài, phải có nhiệt tình hăng hái phục vụ các hoạt động thể dục thể thao rộng rãi của quần chúng, các buổi kiểm tra sát hạch về “tiêu chuẩn rèn luyện thân thể” mà địa phương, ngành đơn vị mình công tác yêu cầu. 

- Hoàn thành nhiệm vụ làm trọng tài những cuộc thi đấu mà cơ quan thể dục thể thao quản lý người đó quy định.

- Ngoài nhiệm vụ học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, người trọng tài phải thường xuyên kiểm tra rút kinh nghiệm qua từng trận thi đấu, chân thành lắng nghe ý kiến của quần chúng, của vận động viên, của cán bộ có trách nhiệm để bồi bổ kiến thức chuyên môn ngày một tiến bộ.

- Không những chỉ có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ quy tắc thi đấu mà mình được phân công phụ trách, người trọng tài các cấp còn có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình công tác trọng tài của các trọng tài khác ở địa phương để giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ. Trong đội ngũ trọng tài, trọng tài quốc gia và trọng tài cấp I còn có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ, xây dựng đạo đức tác phong tốt cho trọng tài các cấp dưới và tích cực tham gia việc huấn luyện đào tạo trọng tài mới. 

Chú ý:
- Để có đủ trọng tài đảm bảo thực hiện tốt điều lệ về chế độ phân cấp vận động viên, cơ quan Thể dục thể thao các cấp phải lãnh đạo đảm bảo việc thực hiện “chế độ phân cấp trọng tài” đi trước một bước. 

- Những điều giải thích, quy định chi tiết trong thông tư này và các bản phụ lục về tiêu chuẩn chuyên môn kèm theo, nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ, và thống nhất những vấn đề đã quy định trong Nghị định và điều lệ về chế độ phân cấp trọng tài và chế độ phân cấp vận động viên của Hội đồng Chính phủ, do đó chỉ Ủy ban thể dục thể thao mới có quyền sửa đổi, bổ sung. 

Trong lúc phổ biến và thực hiện, gặp mắc mứu khó khăngì cơ quan thể dục thể thao các cấp phản ánh kịp thời để Ủy ban nghiên cứu giải quyết, thường xuyên trao đổi những kinh nghiệm, những vấn đề cần đề đạt, để giúp Ủy ban chỉ đạo thực hiện gnày càng tốt hơn các chế độ giáo dục huấn luyện thể dục thể thao cơ bản này của Nhà nước. 
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